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[bookmark: _GoBack]I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (7 điểm)
Câu 1: Trong hoạt động kinh tế, phân phối – trao đổi đóng vai trò là
A. hỗ trợ quá trình sản xuất.	B. yếu tố quyết định sản xuất.
C. cầu nối giữa sản xuất với tiêu dùng.	D. động lực của tiêu dùng.
Câu 2 : Trong nền kinh tế xã hội, hoạt động đóng vai trò cơ bản nhất, quyết định các hoạt động khác của đời sống xã hội là hoạt động
A. sản xuất.	B. phân phối.	C. tiêu dùng.	D. trao đổi.
Câu 3 : Hoạt động sử dụng các sản phẩm được sản xuất ra để thỏa mãn các nhu cầu vật chất và tinh thần của con người được gọi là
A. sản xuất.	B. phân phối.	C. tiêu dùng.	D. trao đổi.
Câu 4 : Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào dưới đây tiến hành hoạt động mua hàng rồi bán lại cho các đại lý?
A. Tiêu dùng.	B. Trung gian.	C. Sản xuất.	D. Nhà nước.
Câu 5 : Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể nào đóng vai trò định hướng, tạo động lực cho sản xuất phát triển?
A. Trung gian.	B. Sản xuất.	C. Nhà nước.	D. Tiêu dùng.
Câu 6 : Trong nền kinh tế hàng hóa, chủ thể có vai trò trực tiếp tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội là chủ thể
A. trung gian.	B. sản xuất.	C. nhà nước.	D. tiêu dùng.
Câu 7 : Trong nền kinh tế thị trường, hoạt động sản xuất không gắn liền với việc làm nào dưới đây?
A. Công nhân lắp ráp ô tô xuất xưởng.	B. Người nông dân thu hoạch lúa mùa.
C. Cửa hàng A tăng cường khuyến mãi.	D. Thợ may cải tiến mẫu mã sản phẩm.
Câu 8 : Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây thể hiện tốt vai trò của hoạt động sản xuất
A. cửa hàng E đầu cơ tích trữ, tự ý nâng giá sản phẩm.	
B. doanh nghiệp K quảng cáo sai chất lượng sản phẩm.
C. công ti H tạo ra sản phẩm mới chất lượng cao, giá rẻ. 	
D. công ti M xả chất thải chưa qua xử lý ra môi trường.
Câu 9 : Việc các nhà phân phối hàng hóa mua, trữ hàng và bán lại cho các đại lí hoặc nhà bán lẻ giúp lưu thông hàng hóa hiệu quả thể hiện đặc điểm của chủ thể nào trong nền kinh tế?
A. Trung gian.		B. Sản xuất.	
C. Nhà nước.		D. Tiêu dùng.
Câu 10 : Trong nền kinh tế thị trường, việc làm nào dưới đây của các chủ thể kinh tế gắn liền với hoạt động trao đổi?
A. Đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.		B. Nhập nguyên liệu để sản xuất.
C. Điều chỉnh cơ cấu mặt hàng sản xuất.		D. Sử dụng các loại hàng hóa, dịch vụ.
Câu 11 : Thị trường không thực hiện chức năng nào dưới đây?
A. Phương tiện thanh toán.         	 B. Điều tiết sản xuất.            
C. Cung cấp thông tin.              	D. Kích thích tiêu dùng.
Câu 12 : Hệ thống các quan hệ kinh tế mang tính tự điều chỉnh tuân theo yêu cầu của các quy luật kinh tế, chi phối hoạt động của các chủ thể kinh tế là
A. giá cả thị trường.	      	  B. kinh tế thị trường.             
 C. thị trường.	                      	D. cơ chế thị trường.
Câu 13 : Cơ chế thị trường không có ưu điểm nào sau đây?
A. Thỏa mãn ngày càng tốt hơn nhu cầu con người.	  
B. Tiềm ẩn rủi ro, khủng hoảng, suy thoái.
C. Phân bổ lại nguồn lực kinh tế.	          
D. Kích thích tính năng động của chủ thể sản xuất.
Câu 14 : Một trong những nhược điểm của cơ chế thị trường là
A. kích thích tính năng động của chủ thể sản xuất.  	
B. phân hóa giàu nghèo giữa những người sản xuất.
C. phân bổ lại nguồn lực kinh tế.		
D. thỏa mãn tốt hơn nhu cầu con người.
Câu 15 : Giá bán thực tế của hàng hóa trên thị trường gọi là
A. giá cả hàng hóa.	          	B. giá cả thị trường          
C. giá trị sử dụng.	                          	D. giá trị trao đổi.
Câu 16 : Giá cả thị trường chịu không chịu tác động của yếu tố nào dưới đây?
A. Quy luật giá trị.                 	B. Niềm tin tôn giáo.       
C. Quan hệ cung cầu sản phẩm.     	D. Thị hiếu người tiêu dùng.
Câu 17 : Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của giá cả?
A. Cung cấp thông tin để các chủ thể kinh tế điều chỉnh.	
B. Điều tiết quy mô sản xuất của các doanh nghiệp.
C. Điều tiết hành vi của người tiêu dùng.			
D. Thúc đẩy sự bất bình đẳng xã hội.
Câu 18: Trong nền kinh tế hàng hóa, giá cả thị trường được hình thành thông qua việc thỏa thuận giữa các chủ thể kinh tế tại
A. quốc gia giàu có.            	B. thời điểm cụ thể.            
 C. một cơ quan nhà nước.            	 D. một địa điểm giao hàng.
Câu 19: Toàn bộ các khoản thu, chi của Nhà nước được dự toán và thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định được gọi là
A. chi phí sản xuất.	    	B. ngân sách nhà nước             
 C. kinh phí phát sinh.	            	 D. dự phòng ngân sách.
Câu 20: Ngân sách nhà nước không có vai trò nào sau đây?
A. Công cụ quan trọng để kiềm chế lạm phát.	B. Huy động nguồn vốn cho nền kinh tế.
C. Phân phối lại thu nhập cho người dân.	D. Công cụ điều tiết vĩ mô nền kinh tế.
Câu 21: Cơ sở pháp lý của việc tạo lập và sử dụng bộ các khoản thu, chi của Nhà nước là 
A. Luật Ngân sách nhà nước.                 	 B. Luật Doanh nghiệp.                 
C. Luật Thương mại.             	D. Luật Lao động.
Câu 22: Một trong những vai trò cơ bản của ngân sách nhà nước là góp phần
A. hoàn trả trực tiếp cho người dân.	B. chia đều sản phẩm thặng dư.
C. duy trì hoạt động bộ máy nhà nước.	D. phân chia mọi nguồn thu nhập.
Câu 23: Đâu không phải là đặc điểm của ngân sách nhà nước?
A. Vì lợi ích riêng của cá nhân.	B. Mang tính pháp lí cao.
C. Được chia thành nhiều quỹ nhỏ.	D. Do nhà nước sỡ hữu và quyết định.
Câu 24: Những người có thu nhập cao trong doanh nghiệp phải trích một khoản tiền từ phần thu nhập để nộp vào ngân sách nhà nước là thực hiện loại thuế nào sau đây?
A. Thuế Giá trị gia tăng.	B. Thuế Bảo vệ môi trường.
C. Thuế Thu nhập cá nhân.	D. Thuế Xuất khẩu, nhập khẩu.
Câu 25: Thuế là một khoản nộp ngân sách nhà nước có tính chất nào sau đây?
A. Bắt buộc.				B. Tự nguyện.	    		 
C. Không bắt buộc.			D. Cưỡng chế.
Câu 26 : Vai trò của thuế được thể hiện ở nội dung nào sau đây?
A. Công cụ điều tiết kinh tế vĩ mô.	B. Thừa nhận giá trị của hàng hóa.
C. Cung cấp thông tin cho thị trường.	D. Tạo ra sự bất bình đẳng trong xã hội.
Câu 27: Đâu không phải là vai trò của thuế?
A. Giúp nhà nước điều tiết thu nhập.	B. Thực hiện công bằng xã hội.
C. Điều chỉnh các quan hệ xã hội. 	D. Là nguồn thu thứ yếu của ngân sách.
Câu 28 : Nhà nước thu thuế nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Chứng tỏ quyền lực nhà nước.	B. Chứng tỏ sức mạnh của pháp luật. 
C. Chỉ phục vụ hoạt động từ thiện. 	D. Phục vụ hoạt động chi, tiêu công.
II. PHẦN TỰ LUẬN: (3,0 điểm)
Câu 1: (2,0 điểm)
Thực hiện sản xuất xanh, giảm thiểu ô nhiễm hướng tới phát triển bền vững không chỉ giúp doanh nghiệp Việt Nam hoà vào dòng chảy quốc tế mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp sẽ áp dụng các giải pháp tiết kiệm năng lượng như: sử dụng các nguyên vật liệu, phương tiện tiêu thụ ít điện năng, điện mặt trời,... từ đó tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, tăng lợi thế cạnh tranh, có cơ hội bước chân vào những thị trường "khó tính" khi tạo ra được những sản phẩm "xanh", thân thiện với môi trường.
a. Em hiểu thế nào là sản xuất xanh?
b. Việc thực hiện sản xuất xanh sẽ mang lại lợi ích gì cho doanh nghiệp và xã hội?
Câu 2: (1,0 điểm)
Khi học về thuế, bạn A băn khoăn: người nộp thuế phải bỏ tiền ra nộp thuế sao lại nói rằng: nộp thuế  là quyền lợi của công dân? Nếu là quyền lợi, sao nhiều người trốn thuế?
Nếu là bạn của A, em sẽ giải thích cho bạn như thế nào?

---HẾT---
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